
STT Mã SV Họ và tên Lớp  Số Tiền NGÀY ĐÓNG GHI CHÚ

1 LK1832X103 Huỳnh Trần Tấn Đạt  EF1832X1 2,000,000    16/09/2019

2 HN1932X004 Lê Trần Chí Tâm  ET1932X1 2,000,000    16/09/2019

3 KT1822X169 Trịnh Ngọc Lan  EF1822X1 3,000,000    16/09/2019

4 DT19V1X054 Lê Thị Kim Anh ET19V1X1 2,500,000    16/09/2019

5 XH1880X025
Phạm Huỳnh Trung 

Nguyên 
ET1880X1 2,500,000    16/09/2019

6 HN1820X167 Nguyễn Phước Trung  EF1820X1 3,000,000    16/09/2019

7 KT1821X004 Tiêu Tú Hoa  ET1821X2 3,000,000    16/09/2019

8 FL19V1X015 Trần Thụy Như ET19V1X1 2,000,000    16/09/2019

Thời gian:  16/09/2019 - 22/09/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Cần Thơ, ngày 23  tháng 09  năm 2019

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÓNG HỌC PHÍ TRỰC TUYẾN CHUYỂN KHOẢN QUA NGÂN 
HÀNG

8 FL19V1X015 Trần Thụy Như ET19V1X1 2,000,000    16/09/2019

9 KT1820X024 Trần Duy  ET1820X1 3,000,000    16/09/2019

10 HN1932X132 Trần Thị Mỹ Ngọc  EF1932X1 2,000,000    16/09/2019

11 HN1932X111 Mai Văn Vũ  EF1932X1 1,000,000    16/09/2019

12 FL19V1X025 Cao Văn Hưởng ET19V1X1 2,000,000    16/09/2019

13 LK1832X116 Nguyễn Hoài Thơ  EF1832X1 2,000,000    16/09/2019

14 KT1822X104 Phùng Minh Bền  EF1822X1 3,000,000    16/09/2019

15 KT1822X143 Trần Hoàng Duy Linh  EF1822X1 2,750,000    16/09/2019
 Đóng thiếu 250.000 

đồng. 

16 KT1821X109 Nguyễn Thị Hồng Ngân  EF1821X2 3,000,000    17/09/2019

17 KT1920X019 Nguyễn Thị Yến Nhi ET1920X1 3,000,000    17/09/2019

18 FL19V1X051 Phan Ngọc Nhật ET19V1X1 2,500,000    17/09/2019

19 FL19V1X048 Lâm Kim Yến ET19V1X1 2,500,000    17-19/09/2019

20 KT1920X130 Võ Thị Kim Nguyệt EF1920X1 3,000,000    17/09/2019

21 LK1832X028 Nguyễn Thị Thanh Vân  ET1832X1 2,000,000    18/09/2019



22 KT1820X114 Đỗ Ngọc Trí Thắng  EF1820X1 3,000,000    18/09/2019

23 KG1932X169 Ngô Thanh Tùng EF1932X1 2,000,000    18/09/2019

24 KT1820X054 Huỳnh Minh Thế  ET1820X1 3,000,000    18/09/2019

25 KT1820X165 Huỳnh Việt Chương  EF1820X1 1,500,000    18/09/2019

26 Lê Quốc An 2,000,000    18/09/2019

Cần bổ sung thông 

tin lớp, MSSV để 

cập nhật học phí ( 

Gọi số đt chỗ người 

lập bảng để bổ sung)

27 LK1832X012 Trần Thị Ngọc Loan  ET1832X1 2,000,000    18/09/2019

28 KT1920X007 Nguyễn Thị Tuyết Nhi  ET1920X1 3,000,000    19/09/2019

29 LK1932X013 Phạm Thị Xuân Mai ET1932X1 2,000,000    19/09/2019

30 KT1822X114 Hồ Thị Tý  EF1822X1 3,000,000    19/09/2019

31 FL18V1X321 Mai Ngọc Quí  ET18V1X2 2,750,000    19/09/2019

32 HN1932X123 Trần Văn Sơn  EF1932X1 2,000,000    19/09/2019

33 FL18V1X041 Đặng Bảo Ngọc  ET18V1X1 3,000,000    22/09/2019

Người Lập Bảng

Hoàng Ngọc Phượng
(02923 872 116)


